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Đề kiểm tra Tiếng Việt 
Giữa học kì 1 - Lớp 4 - Năm học 2022-2023
1. Kiểm tra đọc
1.1. Đọc hiểu

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Đọc hiểu văn bản

- Xác định được nhân vật, hình ảnh, chi tiết trong bài đọc; nêu đúng ý nghĩa của hình ảnh, chi tiết đó.

- Hiểu đọc ý chính của đoạn, bài.

- Giải thích được những chi tiết đơn giản trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin đơn giản từ bài học.

- Nhận xét đơn giản một số hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc, liên hệ chi tiết trong bài với thực tiễn để rút ra bài học đơn giản.
	Số câu
	02
	
	02
	
	
	02
	
	
	04
	02

	
	Câu số
	1,2
	
	3,5
	
	
	4,6
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	2,0
	
	
	2,0
	2,0

	Kiến thức tiếng Việt:
- Hiểu nghĩa và sử dụng được một số từ ngữ thuộc các chủ điểm đã học.

- Nhận biết được danh từ riêng,từ ghép và từ láy; tìm được các từ láy chứa tiếng đã cho.
	Số câu
	01
	
	
	01
	01
	
	
	01
	02
	02

	
	Câu số
	7
	
	
	9
	8
	
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	1,0
	0,5
	
	
	1,0
	1,0
	2,0

	Tổng số câu
	03
	
	02
	01
	01
	02
	
	01
	06
	04

	Tổng số điểm
	1,5
	
	1,0
	1,0
	0,5
	2,0
	
	1,0
	3,0
	4,0


1.2. Đọc thành tiếng

Học sinh bốc thăm đọc một đoạn văn (thơ) (khoảng 75 tiếng/ phút),, sau đó trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài đọc do giáo viên nêu.
Tổng điểm đọc: 3 điểm, trong đó:

- Đọc: 2 điểm

- Trả lời câu hỏi: 1 điểm

2. Kiểm tra viết
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Viết chính tả
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Câu số
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Số điểm
	
	
	
	2 đ
	
	
	
	
	
	2 đ

	2
	Viết văn
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	8 đ
	
	
	
	8 đ

	Tổng số câu
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	2

	Tổng số
	
	1
	1
	
	2

	Tổng số điểm
	
	2 điểm
	8 điểm
	
	10 điểm


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I: MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4
A- KIỂM TRA ĐỌC HIỂU: (7 điểm)

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc hoàn thiện các bài tập theo yêu cầu:

THƯ GỬI CÁC THIÊN THẦN

          Thưa các thiên thần!

 
Đêm nay, ở nơi đây, con đã thấy các thiên thần ở trên cao kia, nơi sáng nhất trên bầu trời. Con đã thấy các Thiên thần đùa vui nơi thiên đàng xanh thẳm  không mảy may lo buồn vướng bận nơi trần thế.

          Nhưng thưa các thiên thần, cũng ngay đêm nay thôi, nơi trần gian này, các thiên thần có nhìn thấy không, những số phận, những mảnh đời còn nặng trĩu đau buồn. Con xin các Thiên thần hãy một lần xuống đây và đến bên những con người bất hạnh ấy, những bạn bè cùng trang lứa với con và những em bé thơ ngây của con.

          Con xin thiên thần Hòa Bình hãy ru yên giấc ngủ chiến tranh, để bao bạn bè, em nhỏ, nơi cách xa con được sống yên bình như con, được học hành vui chơi không phải ngày ngày lo sợ tiếng bom, tiếng đạn.

          Con xin thiên thần Tình Thương hãy gõ chiếc đũa thần của người vào trái tim người lớn để họ hiểu trẻ thơ và thêm lòng yêu thương con trẻ, để không còn những người bạn như con phải lao động vất vả cực nhọc hay cầm súng ra chiến trận, hay bị hắt hủi, ghẻ lạnh trong những gia đình không hạnh phúc.

          Con xin thiên thần Tình Yêu hãy hàn gắn tình yêu của các ông bố, bà mẹ để những em bé của con được sống dưới mái ấm gia đình hạnh phúc, không còn cảnh lang thang nay đây mai đó, đêm đêm màn trời chiếu đất, đói rét và biết bao hiểm nguy rình rập.

          Và cuối cùng con xin thiên thần Ước Mơ hãy tặng cho mỗi em bé trên trái đất này một ngôi sao xanh trong chiếc giỏ đựng vô vàn những ngôi sao của tgười, để những ước mơ nhỏ bé, giản dị và hồn nhiên của mọi trẻ thơ đều thành hiện thực.

          Cảm ơn những làn gió tốt bụng đã mang giúp lá thư này đến cho các thiên thần.

                                                                             Ngô Thị Hoài Thu

Câu 1: Trong bức thư, bạn Hoài Thu đã gửi lời xin đến những thiên thần nào?
A. Thiên thần Hòa Bình, thiên thần Tình Thương
B. Thiên thần Tình Yêu, thiên thần Ước Mơ
C. Thiên thần Hòa Bình, thiên thần Tình Thương, thiên thần Tình Yêu, thiên thần Ước Mơ
Câu 2: Trong lá thư, bạn Hoài Thu đã xin thiên thần Tình Thương điều gì?
A. Những em bé được sống dưới mái ấm gia đình hạnh phúc.

B. Trẻ em không còn phải lao động vất vả, cực nhọc; không cầm súng ra chiến trận hay bị hắt hủi, ghẻ lạnh trong những gia đình không hạnh phúc.

C. Tặng cho mỗi em bé một ngôi sao xanh.

Câu 3: Qua lời xin của Hoài Thu gửi tới thiên thần Mơ Ước, bạn ấy gửi gắm mong muốn gì?
A. Những ước mơ nhỏ bé, giản dị và hồn nhiên của mọi trẻ thơ đều thành hiện thực

B. Những em bé nhỏ được sống yên bình, được học hành, vui chơi, ngày ngày không phải lo sợ tiếng bom, tiếng đạn.

C. Gõ chiếc đũa thần vào trái tim người lớn
Câu 4: Qua lá thư của bạn Hoài Thu gửi tới các thiên thần, em thấy bạn là người như thế nào?
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

Câu 5: Tất cả những điều bạn Hoài Thu cầu xin các thiên thần đều nhằm mục đích gì?
A. Làm cho trẻ em trở nên giàu có.

B. Làm cho trẻ trở nên thông minh, học giỏi.

C. Làm cho trẻ được sống hạnh phúc.

Câu 6: Nếu em là người viết bức thư gửi tới các thiên thần, em sẽ nói điều gì với họ?
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

Câu 7: Dòng nào dưới đây có các từ đều là từ láy?
A. Mênh mông, ríu rít, đỏ mận.

B. Thanh tao, lanh lảnh, thể thao.

C. Mênh mông, lanh lảnh, ríu rít.

Câu 8: Dấu hai chấm có tác dụng gì trong câu sau?

Bà cụ ôm chầm lấy nàng tiên:

- Con gái, hãy ở lại đây với mẹ.

A. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.

B. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời nói của một nhân vật.

C. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó được dùng với ý nghĩa đặc biệt.

Câu 9: Tìm từ có tiếng tự điền vào chỗ trống cho thích hợp:

a. Linh đã phát biểu trước lớp một cách rất ……………….

b.Vì lòng ……………….., Nam không muốn nhận được sự giúp đỡ của mọi người.

Câu 10: Đặt một câu trong đó có sử dụng một từ láy, một danh từ riêng.
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

